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	Số: 1710/QĐ-SGDĐT
	Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 8  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Thẩm định đề kiểm tra
xây dựng ngân hàng đề bậc Trung học
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ Chương trình hành động của ngành theo Công văn số 1919/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Công văn số 1492/BC-SGDĐT ngày 26/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Báo cáo Tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Xét đề nghị của  ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ Thẩm định đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề bậc Trung học và cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia Tổ Thẩm định đề kiểm tra (có danh sách kèm theo).
Điều  2. Các thành viên Tổ Thẩm định đề kiểm tra có trách nhiệm:

- Thẩm định, đánh giá, biên soạn lại các đề kiểm tra và hướng dẫn chấm theo đúng yêu cầu chương trình, nội dung; chuẩn kiến thức kỹ năng và chuẩn kiểm tra đánh giá môn học.

- Phân loại các đề kiểm tra theo từng chương, học kỳ của từng khối lớp cấp học.
- Bảo mật các đề tham gia thẩm định và các đề đã được thẩm định; nghiêm cấm việc sử dụng sao chép và sao in đề dưới mọi hình thức.

Thời gian thẩm định đề từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày 12/10/2013.

Thời gian họp triển khai công tác tổ chức thẩm định đề lúc 14h30 ngày 12/9/2013.
Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (số 22 Lê Lợi, Huế)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng, Ban của Sở, Trưởng phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng trường THPT, THCS và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

                                                                                Phạm Văn Hùng

DANH SÁCH TỔ THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỂ 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2013)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị 
	Chức vụ
 Tổ thẩm định

	1. 
	Phạm Văn Hùng
	Giám đốc 
	Sở GD&ĐT
	Tổ trưởng

	2. 
	Tôn Thất Viễn Tương
	Trưởng Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Tổ phó trực

	3. 
	Nguyễn Tấn Tường
	P.Trưởng  Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Thư ký, Nhóm trưởng Toán THCS, THPT

	4. 
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng Âm nhạc, Mỹ thuật  THCS

	5. 
	Trần Đại Phúc
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Huế
	Thẩm định môn Âm nhạc THCS

	6. 
	Lê Thị Diễm Hằng
	Giáo viên
	THCS Ng Thị Minh Khai, Huế
	Thẩm định môn Âm nhạc THCS

	7. 
	Trần Thị Thanh Phúc
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Âm nhạc THCS

	8. 
	Trần Thị Hồng Anh
	Giáo viên
	THCS Thống Nhất, Huế
	Thẩm định môn Âm nhạc THCS

	9. 
	Trần Thị Minh
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn Âm nhạc THCS

	10. 
	Nguyễn Thị Xuân Oanh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huế
	Thẩm định môn Mỹ thuật THCS

	11. 
	Hà Thị Kim Huế
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn Mỹ thuật THCS

	12. 
	Nguyễn Bích Ngọc
	Giáo viên
	THCS Trần Phú, Huế
	Thẩm định môn Mỹ thuật THCS

	13. 
	Cao Lê Quang
	Giáo viên
	THCS Đặng Văn Ngữ, Huế
	Thẩm định môn Mỹ thuật THCS

	14. 
	Nguyễn Hùng
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An, Huế
	Thẩm định môn Mỹ thuật THCS

	15. 
	Mai Anh Ngọc
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Tiếng Anh THCS, THPT

	16. 
	Nguyễn Thị Y Anh
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	17. 
	Huỳnh Thạnh
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	18. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hà
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trưng, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	19. 
	Phan Thái Nghi Giang
	Giáo viên
	DTNT tỉnh
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	20. 
	Trần Thị Ái Thanh
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trưng
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	21. 
	Nguyễn Văn Thu 
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Sinh Cung 
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	22. 
	Huỳnh Đức Hiệp
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	23. 
	Nguyễn Đức Ái Nhật
	Giáo viên
	THPT Phú Bài
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	24. 
	Võ Đại Thạnh
	Giáo viên
	THPT An Lương Đông
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	25. 
	Trương Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	26. 
	Lê Thị Thúy Ái
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Tiếng Anh THPT

	27. 
	Trần Thị Quả
	Chuyên viên
	Phòng GD Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	28. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Chuyên viên
	Phòng GD Quảng Điền
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	29. 
	Phạm Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	THCS Hùng Vương, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	30. 
	Lê Phương Tú
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	31. 
	Phạm Thị Xuân Dung
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	32. 
	Hoàng Nguyệt Quế
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	33. 
	Huyền TN Vân Đài
	Giáo viên
	THCS Hương Văn, Hương Trà
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	34. 
	Trần Thị Nở
	Giáo viên
	THCS Phú Dương, Phú Vang
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	35. 
	Lê Ngọc Hân
	Giáo viên
	THCS Hương Chữ, Hương Trà
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	36. 
	Trần Hồ Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	37. 
	Lê Thị Diễm Tú
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	38. 
	Phan Thị Ngọc Linh
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	39. 
	Võ Thị Phương Khanh
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	40. 
	Lê Thị Thành Mỹ
	Giáo viên
	THCS Lộc Trì, Phú Lộc
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	41. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	42. 
	Tôn Nữ Phong
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	43. 
	Nguyễn Lê Phương Thảo
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	44. 
	Phạm Thị Phương Trang
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Diễu, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	45. 
	Ngô Thị Thanh Xuân
	Giáo viên
	THCS Tố Hữu, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	46. 
	Phan Thị Diễm Thu
	Giáo viên
	THCS Phú Dương, Phú Vang
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	47. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huế
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	48. 
	Nguyễn Hải Trí
	Giáo viên
	THCS Phú Thuận, Phú Vang
	Thẩm định môn Tiếng Anh THCS

	49. 
	Hồ Ngọc Tú
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Địa lý THCS, THPT

	50. 
	Trần Lợi
	Giáo viên
	THPT An Lương Đông
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	51. 
	Nguyễn Ích Tịnh
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	52. 
	Nguyễn Văn Nam
	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	53. 
	Trương Thị Xuân Mãng
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	54. 
	Hoàng Thị Quyên
	Giáo viên
	THPT Đặng Trần Côn
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	55. 
	Nguyễn Thị Bích Huế
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	56. 
	Nguyễn Ngọc Chương
	Giáo viên
	THPT Hương Thủy
	Thẩm định môn Địa lý THPT

	57. 
	Trần Thị Lan
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hương Hồ, Hương Trà
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	58. 
	Hoàng Thị Thủy
	Hiệu trưởng
	THCS Duy Tân, Huế
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	59. 
	Trần Lam Phương
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	60. 
	Nguyễn Lê Tuấn Anh
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi, Huế
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	61. 
	Trần Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	THCS Hương Vinh, Hương Trà
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	62. 
	Lê Thị Thanh Hà
	Giáo viên
	THCS Thống Nhất, Huế
	Thẩm định môn Địa lý THCS

	63. 
	Trần Văn Hoành
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Hóa học THCS, THPT

	64. 
	Nguyễn Khoa Hiếu
	Giáo viên
	THPH Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn Hóa học  THPT

	65. 
	Lê Kim Trung
	Giáo viên
	THPT Phú Bài
	Thẩm định môn Hóa học  THPT

	66. 
	Lê Viết Ánh
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trưng
	Thẩm định môn Hóa học  THPT

	67. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Hóa học  THPT

	68. 
	Trần Như Ý
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Thẩm định môn Hóa học  THPT

	69. 
	Huỳnh Thị Xuân Hương
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Huế
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	70. 
	Lê Tuấn Hảo
	Giáo viên
	THCS Lê Hồng Phong, Huế
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	71. 
	Trần Đắc Ngãi
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An, Huế
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	72. 
	Phạm Diễm Miên
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huế
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	73. 
	Châu Thị Bích Huyền
	Giáo viên
	THCS Thuỷ Phương, Hương Thuỷ
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	74. 
	Võ Đắc Dương
	Giáo viên
	THCS Thuỷ Châu, Hương Thuỷ
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	75. 
	Nguyễn Văn Khánh
	Giáo viên
	THCS Thuận An, Phú Vang
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	76. 
	Nguyễn Duy Lâm
	Giáo viên
	THCS Phong Hoà, Phong Điền
	Thẩm định môn Hóa học  THCS

	77. 
	Cao Giáp Bình
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Vật lý THCS, THPT

	78. 
	Nguyễn Thị Ánh Hà
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Thẩm định môn Vật lý THPT

	79. 
	Lê Thanh Sơn
	Giáo viên
	THPT Thuận An
	Thẩm định môn Vật lý THPT

	80. 
	Đỗ Thị Hương Giang
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Vật lý THPT

	81. 
	Trần Anh Trung
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Vật lý THPT

	82. 
	Trần Thị Vân
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Vật lý THPT

	83. 
	Nguyễn Văn Cần
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Hương Thủy
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	84. 
	Lương Văn Thành
	Giáo viên
	THCS Hương Phong, Hương Trà
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	85. 
	Lê Anh Dũng
	Giáo viên
	THCS Đặng Dung, Quảng Điền
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	86. 
	Nguyễn Xuân Vũ
	Giáo viên
	THCS Thủy Bằng,  Hương Thủy
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	87. 
	Lê Hiếu Nhân
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi, Huế
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	88. 
	Ngô Văn Tám
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Diểu, Huế
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	89. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	90. 
	Lê Quang Anh Tuấn
	Giáo viên
	THCS Hương An, Hương Trà
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	91. 
	Nguyễn Đình Nhật Quang
	Giáo viên
	THCS Thủy Dương, Hương Thủy
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	92. 
	Nguyễn Phong
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Vật lý THCS

	93. 
	Nguyễn Đình Kim Thuyên
	Chuyên viên Phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Sinh học THCS, THPT

	94. 
	Nguyễn Hạ 
	Giáo viên
	THPT Nguyễn chí Thanh
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	95. 
	Hoàng Phồn Hưng
	Phó Hiệu trưởng 
	THPT  Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	96. 
	Nguyễn Vinh Hưng
	Phó Hiệu trưởng 
	THPT Bình Điền
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	97. 
	Ngô Thị Phương Đài
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	98. 
	Trương Thị Như Hạnh
	Giáo viên
	THPT chuyên Quốc Học
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	99. 
	Đoàn Ngọc Quang
	Giáo viên 
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	100. 
	Nguyễn Thị Lệ Hoài
	Giáo viên 
	THPT Thuận An
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	101. 
	Lê Thị Duyên
	Giáo viên 
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	Thẩm định môn Sinh học THPT

	102. 
	Trần Thị Hiền Chi 
	Giáo viên 
	THCS Trần Phú, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	103. 
	Lê Thị Quỳnh Trang 
	Giáo viên 
	THCS Hương Toàn, Hương Trà
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	104. 
	Võ Thị Lan 
	Giáo viên 
	THCS Duy Tân, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	105. 
	Đặng Thị Túy Vân
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	106. 
	Trần Thị Hồng 
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	107. 
	Bạch Thị Ái Ngọc
	Giáo viên 
	THCS Hùng Vương, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	108. 
	Trương Thị Thanh Hương 
	Giáo viên 
	THCS Phú Bài, Hương Thủy
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	109. 
	Võ Thị Diệu Phương 
	Giáo viên 
	THCS Thủy Vân, Hương Thủy
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	110. 
	Võ Văn Thịnh
	Chuyên viên
	PGD huyện Phú Vang
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	111. 
	Nguyễn Lương Nhuận
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn Đình Anh, Quảng Điền
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	112. 
	Hoàng Đức Nhân
	Giáo viên 
	THCS Lê Hồng Phong, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	113. 
	Thân Thị Phương Chi
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huế
	Thẩm định môn Sinh học THCS

	114. 
	Nguyễn Đình Sơn
	Chuyên Viên Thanh tra
	Sở GD& ĐT
	Thẩm định môn Toán THPT

	115. 
	Cao Hữu Sĩ
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Toán THPT

	116. 
	Đỗ Thị Dung
	Giáo viên
	THPT Hương vinh
	Thẩm định môn Toán THPT

	117. 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	THPT Hương Vinh
	Thẩm định môn Toán THPT

	118. 
	Phạm Văn Minh
	Giáo viên
	THPT Gia Hội
	Thẩm định môn Toán THPT

	119. 
	Nguyễn Nơ
	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Toán THPT

	120. 
	Hồ Phước Triều
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn Toán THPT

	121. 
	Nguyễn Văn Chính
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Thẩm định môn Toán THPT

	122. 
	Lê Thị Tâm
	Giáo viên
	THPT Cao Thắng
	Thẩm định môn Toán THPT

	123. 
	Nguyễn Văn Linh
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Toán THPT

	124. 
	Lê Triều Sơn
	Phó Hiệu Trưởng
	THPT Gia Hội
	Thẩm định môn Toán THPT

	125. 
	Phan Văn Bình
	Phó Hiệu Trưởng
	THPT Hương Trà
	Thẩm định môn Toán THPT

	126. 
	Nguyễn Ly Na
	Chuyên viên
	Phòng GD-ĐT TP Huế
	Thẩm định môn Toán THCS

	127. 
	Nguyễn Phương
	Hiệu trưởng
	THCS Nguyễn Chí Diểu
	Thẩm định môn Toán THCS

	128. 
	Nguyễn Phước
	Hiệu trưởng
	THCS Lê Hồng Phong
	Thẩm định môn Toán THCS

	129. 
	Trần Thị Xuân Phượng
	Hiệu phó
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Thẩm định môn Toán THCS

	130. 
	Nguyễn Thị Hậu
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Thẩm định môn Toán THCS

	131. 
	Nguyễn Văn Chơn
	Giáo viên
	THCS Thống Nhất
	Thẩm định môn Toán THCS

	132. 
	Phạm Thị Hoài Mỹ
	Giáo viên
	THCS Thống Nhất
	Thẩm định môn Toán THCS

	133. 
	Bùi Văn Cường
	Giáo viên
	THCS Tố Hữu
	Thẩm định môn Toán THCS

	134. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	THCS Duy Tân
	Thẩm định môn Toán THCS

	135. 
	Nguyễn Ái Vượng
	Giáo viên
	THCS Phan Sào Nam
	Thẩm định môn Toán THCS

	136. 
	Nguyễn Thị Tịnh Hải
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Du
	Thẩm định môn Toán THCS

	137. 
	Đoàn Trung Thành
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Thẩm định môn Toán THCS

	138. 
	Nguyễn Hà Ấn
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân
	Thẩm định môn Toán THCS

	139. 
	Nguyễn Thị Bích Chi
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân
	Thẩm định môn Toán THCS

	140. 
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Thẩm định môn Toán THCS

	141. 
	Nguyễn Hữu Sung
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	Thẩm định môn Toán THCS

	142. 
	Võ Văn Bảo
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An
	Thẩm định môn Toán THCS

	143. 
	Cao Hòa
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi
	Thẩm định môn Toán THCS

	144. 
	Mai Thị Cẩm Nhung
	Giáo viên
	THCS Lê Hồng Phong
	Thẩm định môn Toán THCS

	145. 
	Nguyễn Đình Lành
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hoàng
	Thẩm định môn Toán THCS

	146. 
	Trần Thị Thu
	Giáo viên
	THCS Tôn Thất Tùng
	Thẩm định môn Toán THCS

	147. 
	Lê Thị Vui
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng
	Thẩm định môn Toán THCS

	148. 
	Trương Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An
	Thẩm định môn Toán THCS

	149. 
	Nguyễn Hữu Trực
	Hiệu trưởng
	THCS Hùng Vương
	Thẩm định môn Toán THCS

	150. 
	Trương Thị Thái Hằng
	Hiệu trưởng
	THCS Trần Phú
	Thẩm định môn Toán THCS

	151. 
	Đinh Văn Lương
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Toán THCS

	152. 
	Nguyễn Văn Thắng 
	Giáo viên 
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Toán THCS

	153. 
	Lê Khắc Bảo
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Toán THCS

	154. 
	Phan Văn Tịnh
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Nguyễn Khánh Toàn, Hương Trà
	Thẩm định môn Toán THCS

	155. 
	Phan Huy Hoàng
	Phó Trưởng phòng GD
	Phòng GD&ĐT Hương Trà
	Thẩm định môn Toán THCS

	156. 
	Phạm Quỳ
	Chuyên  viên
	Phòng GD&ĐT Hương Trà
	Thẩm định môn Toán THCS

	157. 
	Hồ Văn Mạnh
	Giáo viên
	THCS Phú Mỹ, Phú Vang
	Thẩm định môn Toán THCS

	158. 
	Lê Văn Thoại
	Chuyên viên
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Tin THCS, THPT

	159. 
	Hoàng Minh 
	Giáo viên
	THPT Phú Bài
	Thẩm định môn Tin THPT

	160. 
	Võ Văn Tú

	Giáo viên
	THPT Tam Giang
	Thẩm định môn Tin THPT

	161. 
	Phạm Hồ Như Nguyệt

	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Tin THPT

	162. 
	Nguyễn Tuấn Hưng  

	Giáo viên
	THPT A Lưới
	Thẩm định môn Tin THPT

	163. 
	Trần Văn Na  

	Giáo viên
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Thẩm định môn Tin THPT

	164. 
	Nguyễn Thị Yến Nhi  
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Tin THPT

	165. 
	Nguyễn Thị Hoàng Anh 
	Chuyên viên
	PGD-ĐT thành phố Huế
	Thẩm định môn Tin THCS

	166. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	Chuyên viên
	Phòng KT-KKDCL

	Thẩm định môn Tin THCS

	167. 
	Đặng Thị Hương Giang

	Giáo viên
	THCS Phú Bài, Hương Thủy
	Thẩm định môn Tin THCS

	168. 
	Bùi Lê Hiếu Nữ 
	Giáo viên
	THCS Thống Nhất, Huế
	Thẩm định môn Tin THCS

	169. 
	Ng Ngọc Trường Thắng 
	Giáo viên
	THCS Hương An, Hương Trà

	Thẩm định môn Tin THCS

	170. 
	Nguyễn Duy Anh Sơn

	Giáo viên
	THCS Phú Dương, Phú Vang
	Thẩm định môn Tin THCS

	171. 
	Nguyễn Văn Tuyến

	Giáo viên
	THCS Quảng Phú, Quảng Điền
	Thẩm định môn Tin THCS

	172. 
	Trần Đăng Khương 
	Giáo viên
	THCS Thị trấn Khe Tre, Nam Đông 

	Thẩm định môn Tin THCS

	173. 
	Trương Quang Diệu Anh

	Giáo viên
	THCS Thị trấn A Lưới, A Lưới
	Thẩm định môn Tin THCS

	174. 
	Lê Quang Hòa 
	Giáo viên
	THCS Lộc Bổn, Phú Lộc
	Thẩm định môn Tin THCS

	175. 
	Cao Đăng Ngọc Phượng
	Phó Trưởng phòng GDTrH
	Sở GD&ĐT 
	Nhóm trưởng môn Ngữ văn THCS, THPT

	176. 
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	177. 
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	178. 
	Lê Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	THPT Gia Hội
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	179. 
	Tôn Nữ Quỳnh My
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trưng
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	180. 
	Ngô Vưu
	Giáo viên
	THPT Chuyên Quốc Học
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	181. 
	Trịnh Thị Hường
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Ngữ văn THPT

	182. 
	Tôn Thất Đàn
	Giáo viên
	THCS Tôn Thất Tùng, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	183. 
	Nguyễn Phan Trâm Anh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huế 
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	184. 
	Phạm Thị Kim Hoa
	Giáo viên
	THCS Hương Hồ, Hương Trà
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	185. 
	Võ Thị Như Ánh
	Giáo viên
	THCS Thủy Châu, Hương Thủy
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	186. 
	Trần Thị Thu Thanh
	Giáo viên
	THCS Đặng Dung, Quảng Điền
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	187. 
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS


	188. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	THCS Hàm Nghi, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	189. 
	Lâm Thị Tuyết Sơn
	Giáo viên
	THCS Phạm Ngọc Thạch, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	190. 
	Hồ Thị Hoàng Trang
	Giáo viên
	THCS Hương Toàn, Hương Trà
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	191. 
	Hoàng Thị Tú
	Giáo viên
	TH&THCS Thủy Tân, H. Thủy
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	192. 
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Hữu Đà, Q.Điền
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	193. 
	Trần Thị Bích Thu
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	194. 
	Nguyễn Thị Hạnh Thủy
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT TP Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	195. 
	Trần Thị Kim Huế
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	196. 
	Hoàng Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	THCS Chu Văn An, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	197. 
	Trần Thị Xuân Lộc
	Giáo viên
	THCS Hương Văn,  Hương Trà
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	198. 
	Phan Xuân
	Giáo viên
	THCS Phú Bài, Hương Thủy
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	199. 
	Trương Thị Huyền
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	200. 
	Vũ Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	201. 
	Lê Thị Kiều Oanh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	202. 
	Lê Thị Hồng Giang
	Giáo viên
	THCS Trần Cao Vân, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	203. 
	Nguyễn Thị Diệu Liên
	Chuyên viên
	P. GDĐT Quảng Điền
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	204. 
	Phạm Thị Thu Hường
	Giáo viên
	THCS Hương Vinh, Hương Trà
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	205. 
	Thái Thùy Trang
	Giáo viên
	THCS Phú Bài, Hương Thủy
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	206. 
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn Ngữ văn THCS

	207. 
	Thái Thị Thanh Thủy
	Chuyên viên
	Sở GD&ĐT
	Nhóm trưởng môn Lịch sử THCS, THPT

	208. 
	Lý Văn Thiện
	Giáo viên
	THPT Hương Vinh
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	209. 
	Trần Thị Kim Quy
	Giáo viên
	THPT Hương Thủy
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	210. 
	Đoàn Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	211. 
	Nguyễn Thị Mộng Hường
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	212. 
	Hồ Thị Minh Sang
	Giáo viên
	THPT Phan Đăng Lưu
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	213. 
	Đặng Công Uynh
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	214. 
	Nguyễn Xuân Hạnh
	Giáo viên
	THPT Vinh Lộc
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	215. 
	Vũ Hoàng Yến Linh
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	216. 
	Lê Văn Tiến
	Giáo viên
	THPT Phong Điền
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	217. 
	Nguyễn văn Cường
	Giáo viên
	THPT Gia Hội
	Thẩm định môn Lịch sử THPT

	218. 
	Phan Thị Như Thủy
	Giáo viên
	THCS Hùng Vương, Huế
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	219. 
	Vũ Thị Liên
	Giáo viên
	THCS Thủy Bằng, Hương Thủy
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	220. 
	Nguyễn Thị Hữu
	Giáo viên
	THCS Phan Sào Nam, Huế
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	221. 
	Đỗ Công Huy
	Giáo viên
	THCS Phú Xuân, Phú Vang
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	222. 
	Phan Thái 
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Cư Trinh, Huế
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	223. 
	Trần Thị Kim Vân
	Giáo viên
	THCS Hương Chữ, Hương Trà
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	224. 
	Hà Thị Hải
	Giáo viên
	THCS Hương Toàn, Hương Trà
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	225. 
	Hà Thị Hải
	Giáo viên
	THCS Tứ Hạ, Hương Trà
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	226. 
	Phan Ngọc Thùy Loan
	Giáo viên
	THCS Phú bài, Hương Trà
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	227. 
	Cao Thị Hiền
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	228. 
	Nguyễn Thị Khoa Diễm 
	Giáo viên
	THCS Điền Hòa, Phong Điền
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	229. 
	Hoàng Thị Lan Hương
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Diểu, Huế
	Thẩm định môn Lịch sử THCS

	230. 
	Nguyễn Thị Hoa Phương
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trương
	Thẩm định môn GDCD THPT

	231. 
	Hán Thị Thành Vinh
	Giáo viên
	THPT Hai Bà Trương
	Thẩm định môn GDCD THPT

	232. 
	Châu Thị Quỳnh Thi
	Giáo viên
	THPT Quốc Học
	Thẩm định môn GDCD THPT

	233. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	THPT Quốc Học
	Thẩm định môn GDCD THPT

	234. 
	Lê Thị Tuyết
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Huệ
	Thẩm định môn GDCD THPT

	235. 
	Đào Thị Phượng
	Giáo viên
	THPT Đặng Huy Trứ
	Thẩm định môn GDCD THPT

	236. 
	Lê Thị Hương
	Giáo viên
	THPT Thuận An
	Thẩm định môn GDCD THPT

	237. 
	Lê Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	THPT Phú Bài
	Thẩm định môn GDCD THPT

	238. 
	Hoàng Thị Diệu Linh
	Giáo viên
	THPT Đặng Trần Côn
	Thẩm định môn GDCD THPT

	239. 
	Lê Chí Công
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Chí Chanh
	Thẩm định môn GDCD THPT

	240. 
	Cao Thị Chót
	Giáo viên
	THCS Phủy Phương, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	241. 
	Hồ Thị Ngọc Anh
	Giáo viên
	THCS Thủy Bằng, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	242. 
	Trần Thị Xuân Anh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	243. 
	Hoàng Thị Diễm
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	244. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	THCS Phú An, Phú Vang
	Thẩm định môn GDCD THCS

	245. 
	Nguyễn Thị Kim Quế
	Giáo viên
	THCS Điền Hòa, Phong Điền
	Thẩm định môn GDCD THCS

	246. 
	Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên
	Giáo viên
	THCS Duy Tân, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	247. 
	Nguyễn Thị Bích Loan
	Giáo viên
	THCS Phạm Văn Đồng, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	248. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Anh
	Giáo viên
	THCS Thủy Thanh, Hương Thủy
	Thẩm định môn GDCD THCS

	249. 
	Lê Thị Nhung
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Du, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	250. 
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Chí Diễu, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS

	251. 
	Lê Thị Tú Trinh
	Giáo viên
	THCS Lộc An, Phú Lộc
	Thẩm định môn GDCD THCS

	252. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Giáo viên
	THCS Trần Phú, Huế
	Thẩm định môn GDCD THCS


Danh sách này có 252  (Hai trăm năm hai)  thành viên./.
